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Bản án số: 40/2024/HS-ST         

Ngày 15-5-2024  

NHÂN DANH 

  ỚC C NG                               

                              ,                 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hữu Duyên. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Kim Niệm; 

B   ê T ị P ương Dung. 

- Thư ký phiên tòa: B  Trịn  T u T ảo – T ư ký Tòa án n ân dân  uyện P ú 

Giáo, tỉn  Bìn  Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương tham 

gia phiên tòa: Bà Trần Thị Nương - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở To  án n ân dân  uyện P ú Giáo, tỉn  

Bìn  Dương   t  ử sơ t ẩm công khai vụ án hìn  sự sơ t ẩm thụ lý số: 

27/2024/TLST-HS ngày 25 tháng 3 năm 2024 theo Quyết địn  đưa vụ án ra xét xử số: 

46/2024/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 4 năm 2024 đối với các bị cáo: 

Họ v  tên: Ngô Văn H, sinh ngày 19 tháng 8 năm 1989 tại tỉn  Ng ệ An; nơi cư 

trú: Xóm V,  ã D,  uyện D, tỉn  Ng ệ An; tạm trú: T ị trấn T,  uyện B, tỉn  Bìn  

Dương; ng ề ng iệp:  ao động tự do; trình độ văn  óa: 12/12; dân tộc: Kin ; giới 

tín : Nam; tôn giáo: K ông; quốc tịc : Việt Nam; con ông Ngô Sỹ H1, sin  năm 1964 

và bà Lê Thị Đ, sin  năm 1966; bị cáo có vợ tên  ang T ị P và có 02 con, lớn sinh 

năm 2008, n ỏ sin  năm 2011; bị cáo có 02 c ị em; tiền sự: K ông. 

Tiền án: Căn cứ Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 126/2021/HS-ST ng y 30/9/2021 của 

Tòa án n ân dân  uyện Tiên Du, tỉn  Bắc Nin   ử p ạt bị cáo 09 t áng tù về tội 

“Trộm cắp t i sản”. Căn cứ Công văn 1600/TGNH ng y 29/11/2023  ác n ận bị cáo 

đã c ấp   n   ong  ìn  p ạt tù ng y 02/5/2022. Căn cứ Công văn số 374/CCTHADS 

ngày 29/12/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xác 

định bị cáo Ngô Văn H đã nộp án p í 200.000 đồng tại biên lai thu tiền số 0001909 

ngày 17/12/2021. 



 

 

Nhân thân: Ng y 02/7/2021, bị cáo bị Công an xã H, huyện T, tỉnh Bắc Ninh xử 

phạt vi phạm hành chính, số tiền 1.500.000 đồng về hành vi trộm cắp tài sản. Bị cáo 

đã c ấp   n   ong ng y 01/8/2021. 

Bị cáo bị bắt p ạm tội quả tang ng y 06/11/2023 v  trả tự do ng y 06/11/2023 

(Quyết định trả tự do số 85/QĐ-CSĐT ng y 06/11/2023 của Cơ quan Cản  sát điều 

tra Công an  uyện P) v  bị bắt tạm giam lại từ ng y 11/01/2024 c o đến nay, có mặt. 

- Bị hại:  ê Đìn  Q, sinh năm 2002; địa chỉ: Ấp B, xã P, huyện P, tỉnh Bình 

Dương; vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 1. Ông Đin  Văn H2, sin  năm 1983; địa chỉ: Thôn D, xã H, huyện Đ, tỉnh Kon 

Tum; vắng mặt. 

2. Ông Lê Sỹ V, sin  năm 1986; địa chỉ: Hẻm A, k u p ố B, p ường H, t  n  

p ố T, tỉn  Bìn  Dương; vắng mặt. 

- Người làm chứng:  

1. Bà P ạm T ị Min  C; vắng mặt. 

2.  ê T ị H3; vắng mặt. 

          Ụ   : 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt n ư sau:  

K oảng 07 giờ, ngày 06/11/2023, Ngô Văn H đón  e k ác  từ t ị trấn T,  uyện 

B, tỉn  Bìn  Dương đến  uyện P, tỉn  Bìn  Dương mục đíc  tìm kiếm t i sản để trộm 

cắp bán lấy tiền tiêu xài. Khi H đi đến dãy n   trọ của b   ê T ị H3, t uộc ấp B, xã P, 

 uyện P, tỉn  Bìn  Dương, H  uống  e đi bộ v o trong k u n   trọ tìm kiếm t i sản 

để trộm cắp. K oảng 09 giờ 40 p út cùng ng y, H quan sát t ấy có c iếc  e mô tô 

n ãn  iệu Yama a Sirius biển số 82V1-1257 của anh  ê Đìn  Q để tại n    e dưới 

tầng trệt của dãy trọ nên H nảy sin  ý địn  trộm cắp  e mô tô của anh Q. Để t ực  iện 

được ý địn  của mìn , H quan sát  ung quan , n ìn t ấy c ị P ạm T ị Min  C (vợ 

anh Q) đang trông con gần n    e. Hiệu ng ĩ c ị C k ông p ải c ủ sở  ữu của c iếc 

xe nên H đi đến vị trí để  e mô tô biển số 82V1-1257, đặt ba lô lên trên ba ga phía 

trước  e rồi lấy c ìa k óa  e đã c uẩn bị từ trước cắm v o ổ k óa để mở k óa  e. Khi 

H vừa mở k óa  e t ì bị c ị C p át  iện truy  ô v  gọi anh Q đi ra báo với c ủ n   trọ 

n ờ trìn  báo Công an xã P, lúc này, H bỏ trốn lên tầng 2 của dãy trọ để tìm các  tẩu 

t oát. N ận được tin báo, Công an xã P đã tổ c ức lực lượng đến  iện trường v  bắt 

quả tang Ngô Văn H đưa về trụ sở l m việc. Qua l m việc H đã t ừa n ận   n  vi 

p ạm tội của mìn . Ng y 07/11/2023, Công an xã P c uyển to n bộ  ồ sơ vụ việc đến 

Cơ quan Cản  sát điều tra Công an  uyện P t ụ lý t eo t ẩm quyền. Qua l m việc bị 

cáo Ngô Văn H đã k ai n ận   n  vi p ạm tội. 



 

 

Bản kết luận địn  giá t i sản số 72/KL-HĐĐGTS đề ng y 21/11/2023 của Hội 

đồng địn  giá t i sản t ường  uyên trong tố tụng  ìn  sự  uyện P kết luận giá trị của 

 e mô tô biển số 82V1-1257, n ãn  iệu Yama a sirius m u đen bạc, số k ung 

R CS5C6309Y276521, số máy 5C63276579, tại t ời điểm địn  giá l : 6.000.000 

đồng (sáu triệu đồng). 

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra t u giữ: 01  e mô tô n ãn  iệu Yamaha 

sirius m u đen bạc, biển số 82V1-1257; số máy: 5063276579; số k ung: 

RLCS5C6309Y276521. Xe mô tô là do anh Đin  Văn H2, sin  năm 1983, HKTT: 

Thôn D, xã H, huyện Đ, tỉnh Kon Tum đứng tên c ủ sở  ữu. An  H2 đã bán xe mô tô 

c o của cửa   ng dịc  vụ cầm đồ T Hội N, địa c ỉ tại k u p ố B, p ường H, t  n  

p ố T, tỉn  Bìn  Dương. Anh  ê Đìn  Q mua lại  e mô tô trên từ cửa   ng dịc  vụ 

cầm đồ T Hội N v  sử dụng c o đến nay c ưa l m t ủ tục sang tên. Cơ quan điều tra 

đã ra Quyết địn   ử lý vật c ứng trả lại  e mô tô trên c o ông  ê Đìn  Q. 

Về mặt dân sự: Bị  ại ông  ê Đìn  Q k ông yêu cầu bị cáo Ngô Văn H bồi 

t ường về dân sự nên k ông đặt ra  em   t. 

Tại bản Cáo trạng số 33/CT-VKSPG ng y 22/3/2024 của Viện kiểm sát n ân 

dân  uyện P ú Giáo truy tố bị cáo Ngô Văn H về tội “Trộm cắp t i sản” t eo quy địn  

tại k oản 1 Điều 173 của Bộ luật Hìn  sự. 

Tại p iên tòa, đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện P ú Giáo t am gia p iên 

to  trìn  b y lời luận tội trong đó có nội dung vẫn giữ nguyên quyết địn  cáo trạng đã 

truy tố, đán  giá tín  c ất mức độ,  ậu quả   n  vi p ạm tội của các bị cáo gây ra v  

các tìn  tiết tăng nặng, giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự, đề ng ị Hội đồng   t  ử tuyên 

bố bị cáo Ngô Văn H p ạm tội “Trộm cắp t i sản” v  áp dụng k oản 1 Điều 173; các 

điểm  , s k oản 1 Điều 51; điểm   k oản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hìn  sự,  ử 

p ạt bị cáo Ngô Văn H mức  ìn  p ạt tù từ 06 (sáu) t áng đến 08 (tám) t áng tù. 

Về trác  n iệm dân sự: Bị  ại đã n ận lại t i sản, k ông yêu cầu bị cáo bồi 

t ường nên k ông  em   t.  

Về  ử lý vật c ứng: Quá trình điều tra đã trả lại t i sản c o c ủ sở  ữu  ợp pháp 

t eo quy địn  của p áp luật nên k ông  em   t. 

Tại p iên tòa, bị cáo Ngô Văn H t ừa n ận   n  vi p ạm tội, bị cáo đã có có 

  n  vi l n lút trộm cắp 01  e mô tô n ãn  iệu Yama a sirius m u đen bạc, biển số 

82V1-1257, có giá trị 6.000.000 đồng. Bị cáo t ống n ất với kết luận địn  giá, tội 

danh, điều luật áp dụng, mức  ìn  p ạt của Viện kiểm sát đề ng ị v  k ông có ý kiến 

khác.  

Bị  ại ông  ê Đìn  Q có đơn   t  ử vắng mặt, tuy nhiên căn cứ lời k ai trong 

quá trìn  tố tụng v  nội dung đơn  in   t  ử vắng mặt k ai n ận c ín  bị cáo Ngô 

Văn H đã có hành vi l n lút trộm cắp 01  e mô tô n ãn  iệu Yama a sirius m u đen 

bạc, biển số 82V1-1257, đã n ận lại t i sản v   in giảm n ẹ  ìn  p ạt c o bị cáo. 



 

 

 ời nói sau cùng của bị cáo Ngô Văn H: Bị cáo đã vi p ạm p áp luật, bị cáo  ối 

 ận về   n  vi p ạm tội, mong muốn Hội đồng   t  ử  em   t giảm n ẹ  ìn  p ạt. 

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong  ồ sơ vụ án đã được 

tran  tụng tại p iên tòa, Hội đồng   t  ử n ận địn  n ư sau: 

[1] Về   n  vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cản  sát điều tra Công an 

huyện P, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân  uyện P ú Giáo, Kiểm sát viên trong 

quá trìn  điều tra, truy tố đã t ực hiện đúng t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng hìn  sự. Quá trìn  điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị  ại, người có 

quyền lợi, ng ĩa vụ liên quan không có ý kiến  oặc k iếu nại về   n  vi, quyết định tố 

tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các quyết định, 

hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã t ực  iện 

đều hợp pháp. 

[2] Về nội dung vụ án: Quá trình điều tra v  tại p iên tòa, bị cáo Ngô Văn H 

k ai n ận: K oảng 09 giờ 40 p út, ng y 06/11/2023, tại n   trọ  ê T ị H3, t uộc ấp 

B,  ã P,  uyện P, tỉn  Bìn  Dương, bị cáo Ngô Văn H có   n  vi l n lút trộm cắp 01 

 e mô tô n ãn  iệu Yama a sirius m u đen bạc, biển số 82V1-1257 có giá trị 

6.000.000 đồng của bị  ại  ê Đìn  Q, mục đíc  để bán lấy tiền tiêu   i n ưng k i bị 

cáo H đang t ực  iện   n  vi p ạm tội t ì bị p át  iện bắt quả tang. 

[3] Căn cứ bản Kết luận địn  giá t i sản số 72/KL-HĐĐGTS đề ng y 

21/11/2023 của Hội đồng địn  giá t i sản t ường  uyên trong tố tụng  ìn  sự  uyện P 

kết luận giá trị của  e mô tô biển số 82V1-1257, n ãn  iệu Yama a sirius m u đen 

bạc, số k ung R CS5C6309Y276521, số máy 5C63276579 tại t ời điểm định giá là: 

6.000.000 đồng (sáu triệu đồng).  

[4] H n  vi của bị cáo lợi dụng sự t iếu cản  giác của c ủ sở  ữu đã c iếm 

đoạt t i sản của bị  ại với tổng giá trị t i sản l  6.000.000 đồng, bị cáo có đủ năng lực 

c ịu trác  n iệm  ìn  sự, đã đủ dấu  iệu cấu t  n  tội “Trộm cắp t i sản” t eo quy 

địn  tại k oản 1 Điều 173 của Bộ luật Hìn  sự.  

[5] Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát n ân dân  uyện P ú Giáo truy tố bị cáo 

Ngô Văn H về tội “Trộm cắp t i sản” t eo quy địn  tại k oản 1 Điều 173 của Bộ luật 

Hìn  sự l  đúng người, đúng tội v  đúng p áp luật.  

[6] Về tín  c ất, mức độ ng iêm trọng của   n  vi p ạm tội; n ân t ân, tìn  

tiết tăng nặng, giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự của bị cáo: 

[7] X t   n  vi l n lút c iếm đoạt t i sản của bị cáo l  nguy  iểm c o  ã  ội, 

không chỉ trực tiếp  âm p ạm đến quyền sở  ữu t i sản  ợp p áp của bị  ại m  còn 

gây mất an nin , trật tự tại địa p ương; do đó, Hội đồng   t  ử   t t ấy cần  ử p ạt bị 

cáo tương  ứng với tín  c ất, mức độ v    n  vi p ạm tội của bị cáo gây ra. 



 

 

[8] Về n ân t ân: Bị cáo có n ân t ân  ấu đã bị  ử p ạt vi p ạm   n  c ín  về 

  n  vi trộm cắp t i sản n ưng vẫn tiếp tục p ạm tội. 

[9] Về tìn  tiết tăng nặng trác  n iệm  ìn  sự: Căn cứ Bản án  ìn  sự sơ t ẩm 

số 126/2021/HS-ST ng y 30/9/2021 của Tòa án n ân dân  uyện Tiên Du, tỉn  Bắc 

Nin   ử p ạt bị cáo 09 t áng tù về tội “Trộm cắp t i sản”. Căn cứ Công văn 

1600/TGNH ng y 29/11/2023  ác n ận bị cáo đã c ấp   n   ong  ìn  p ạt tù ng y 

02/5/2022. Do đó, bị cáo c ưa  ết t ời  ạn được xem là xóa án tíc  m  lại t ực  iện 

  n  vi p ạm tội do cố ý nên bị cáo p ạm tội t uộc trường  ợp tái p ạm t eo quy 

định tại điểm   k oản 1 Điều 52 của Bộ luật Hìn  sự. 

 

[10] Tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: Bị cáo p ạm tội n ưng c ưa gây 

thiệt  ại v  t  n  k ẩn k ai báo, ăn năn  ối cải theo quy địn  tại các điểm  , s k oản 

1 Điều 51 của Bộ luật Hìn  sự để giảm n ẹ  ìn  p ạt c o bị cáo. 

[11] Bị cáo đang t ực  iện   n  vi p ạm tội t ì bị  ại p át  iện bắt quả tang 

nên bị cáo p ạm tội t uộc trường  ợp c ưa đạt theo quy địn  tại các Điều 15, 57 của 

Bộ luật Hìn  sự. 

[12] X t ý kiến đề ng ị của Kiểm sát viên tại p iên tòa về tội dan , điều luật áp 

dụng, mức  ìn  p ạt, tìn  tiết tăng nặng, giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự đối với bị cáo 

l  p ù  ợp, có căn cứ c ấp n ận. 

[13] Về trác  n iệm dân sự: Bị  ại k ông yêu cầu bị cáo bồi t ường do c ưa 

gây thiệt c o bị  ại nên Hội đồng   t  ử g i n ận. 

[14] Về  ử lý vật c ứng: Quá trìn  điều tra đã trả lại t i sản  ợp p áp c o bị  ại 

l  p ù  ợp nên Hội đồng   t  ử g i n ận. 

 [15] Về án p í  ìn  sự sơ t ẩm: Bị cáo p ải c ịu án p í t eo quy địn  p áp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

Q  Ế   Ị  : 

Căn cứ k oản 1 Điều 173; các điểm  , s k oản 1 Điều 51; điểm   k oản 1 Điều 

52; Điều 15, Điều 38 v  Điều 57 của Bộ luật Hìn  sự.  

Điều 106; Điều 135 và Điều 136 của Bộ luật Tố tụng  ìn  sự.  

Điều 23 của Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban 

T ường vụ Quốc  ội quy địn  về mức t u, miễn giảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụng 

án p í v  lệ p í Tòa án. 

1. Về tội dan : Tuyên bố bị cáo Ngô Văn H p ạm tội “Trộm cắp t i sản” (c ưa 

đạt).  



 

 

2. Về  ìn  p ạt: Áp dụng k oản 1 Điều 173; các điểm  , s k oản 1 Điều 51; 

điểm   k oản 1 Điều 52; Điều 15, Điều 38 v  Điều 57 của Bộ luật Hìn  sự. 

Xử p ạt bị cáo Ngô Văn H 06 (sáu) t áng tù, t ời  ạn tù được tín  từ ng y 

11/01/2024 được k ấu trừ t ời  ạn tạm giam ng y 06/11/2023. 

3. Về án p í  ìn  sự sơ t ẩm:  

Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng  ìn  sự năm 2015; Điều 23 Ng ị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ng y 30 t áng 12 năm 2016 của Ủy ban t ường vụ Quốc  ội 

quy địn  về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụng án p í, lệ p í To  án: 

Buộc bị cáo Ngô Văn H p ải nộp 200.000 đồng ( ai trăm nghìn đồng).  

Bị cáo có mặt tại p iên tòa được quyền k áng cáo bản án trong t ời  ạn 15 

(mười lăm) ng y kể từ ng y Tòa tuyên án. 

Bị  ại, người có quyền lợi, ng ĩa vụ liên quan vắng mặt tại p iên tòa được quyền 

k áng cáo bản án trong t ời  ạn 15 (mười lăm) ng y kể từ ng y n ận được bản án của 

Tòa án  oặc bản án được niêm yết t eo quy địn  p áp luật. 

 

Nơinhận:       
- TAND tỉn  Bìn  Dương; 01             
- Sở Tư p áp tỉn  Bình Dương; 01 

- VKSND tỉn  Bìn  Dương; 01 

- VKSND  uyện P ú Giáo; 01 

- P òng Hồ sơ ng iệp vụ Công an  

tỉn  Bìn  Dương (PV 06); 01 

- CQCSĐT Công an H. Phú Giáo; 01 

- Đội CSTHAHS & HTTP  

Công an  uyện P ú Giáo; 01 

- C i cục THADS H. Phú Giáo; 01 

- UBND  ã Diễn Vạn,  uyện 

Diễn C âu, tỉn  Ng ệ An;  

(thay thông báo); 01 

- Bị cáo; người t am gia tố tụng; 05 

-  ưu: HS, VP. 02 
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